
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Biểu mẫu số 6

PHƯỜNG THÀNH NAM

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 72.045 133.960 61.915 186%

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 0 0 0

B CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 20.560 100.647 80.087 490%

I Chi đầu tư phát triển 450 4.673 4.223 1038%

1 Chi đầu tư cho các dự án 450 4.673 4.223 1038%

- Chi quốc phòng 0

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0

- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.225

- Chi Khoa học và công nghệ 0

- Chi y tế, dân số và gia đình 0

- Chi Văn hóa thông tin 0

- Chi Phát thanh, truyền hình 0

- Chi Thể dục thể thao 0

- Chi Bảo vệ môi trường 0

- Chi các hoạt động kinh tế 323

- Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể 125

- Chi Bảo đảm xã hội 0

- Chi ngành, lĩnh vực khác 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 

chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0

II Chi thường xuyên 19.695 95.974 76.279 487%

- Chi quốc phòng 407 1.031 624 253%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.434 1.611 177 112%

- Chi Giáo dục - đào tạo, dạy nghề 198 48.912 48.714 24703%

- Chi khoa học công nghệ 0 0 0

- Chi y tế, dân số và gia đình 69 609 540 883%

- Chi văn hóa thông tin 210 210 0 100%

- Chi phát thanh truyền hình 77 207 130 269%

- Chi thể dục thể thao 4 21 17 525%

- Chi bảo vệ môi trường 133 333 200 250%

- Chi các hoạt động kinh tế 224 673 449 300%

- Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể 16.050 33.761 17.711 210%

- Chi bảo đảm xã hội 884 8.381 7.497 948%

- Chi ngành, lĩnh vực khác 5 225 220

III Chi cho vay

IV Chi nộp ngân sách cấp trên

V Dự phòng ngân sách 415 0

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0

B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên 51.485 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 33.313 33.313

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng
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(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND phường Thành Nam)
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